	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 25/KH - UBND

	             Tuyên Quang, ngày  21 tháng  7  năm 2011


KẾ HOẠCH

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 

tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015


Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 (sau đây gọi tắt là Đề án 239);
Căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch 19);

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2010 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 67);

Căn cứ Thông báo số 99-TB/TU ngày 09/4/2011 của Tỉnh uỷ thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ ngày 08/4/2011;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011-2015 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung 

Bảo đảm hầu hết trẻ em năm tuổi trên địa bàn được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1.

 Đến năm 2015 tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em năm tuổi.
2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2011-2012

- Tỷ lệ số trường có phòng học cho lớp mầm non năm tuổi: 100%, trong đó tỷ lệ phòng học kiên cố: 50%;
- Tỷ lệ số trường có đủ đồ dùng, đồ chơi, TBDH tối thiểu cho lớp mầm non năm tuổi: 60%;
- Tỷ lệ giáo viên dạy lớp mầm non năm tuổi đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên: 100%;
- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em năm tuổi: Trên 50%;
2.2. Giai đoạn 2013-2015

- Tỷ lệ số trường có phòng học cho lớp mầm non năm tuổi: 100%, trong đó tỷ lệ phòng học kiên cố: 70%;
- Tỷ lệ số trường có đủ đồ dùng, đồ chơi, TBDH tối thiểu cho lớp mầm non năm tuổi: 100%; 

- Tỷ lệ giáo viên dạy lớp mầm non năm tuổi đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên: 100%;
- Tỷ lệ số huyện, thành phố đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em năm tuổi: 100%.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Phát triển số trẻ em mầm non năm tuổiBảng 01: Phát triển số trẻ em năm tuổi của tỉnh
	Đối tượng
	2012
	2015

	- Dân số trong độ tuổi 5 tuổi
	12.550
	13.000

	- Tỷ lệ nhập học mầm non năm tuổi (%)
	99,6
	99,7

	- Số trẻ em năm tuổi ra lớp

Trong đó:

+ Số trẻ  em năm tuổi trường công lập

+ Số trẻ em năm tuổi trường tư thục
	12.500

12.430

70
	12.960

12.860

100


1.2. Phát triển trường, lớp mầm non năm tuổi

a) Duy trì, củng cố, phát triển hệ thống cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đảm bảo đến năm 2015 có đủ số trường công lập theo Đề án 67; thành lập các điểm trường thuộc trường mầm non công lập trên cơ sở đảm bảo các điều kiện quy định tại Đề án 67; đến năm 2015, thành phố Tuyên Quang có 02 trường mầm non tư thục.

b) Trẻ em năm tuổi được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục theo các lớp mầm non và các nhóm-lớp ghép. 
Bảng 02: Phát triển số trường, số lớp trẻ em năm tuổi công lập của tỉnh 

	Đơn vị
	Giai đoạn 2011-2012
	Giai đoạn 2013-2015

	
	Số trường
	Số lớp mầm non 
5 tuổi
	Số trường
	Số lớp mầm non
 5 tuổi

	
	
	Tổng số
	Lớp mẫu giáo
	Nhóm -Lớp ghép
	
	Tổng số
	Lớp mẫu giáo
	Nhóm -Lớp ghép

	Na Hang 
	8
	107
	13
	94
	12
	107
	17
	90

	Chiêm Hóa
	26
	239
	30
	209
	26
	239
	35
	204

	Hàm Yên 
	18
	165
	61
	104
	18
	165
	72
	93

	TP Tuyên Quang 
	17
	71
	41
	30
	18
	71
	40
	31

	Yên Sơn 
	33
	254
	41
	213
	33
	254
	62
	192

	Sơn Dương 
	33
	275
	51
	224
	34
	275
	51
	224

	Lâm Bình
	8
	73
	6
	67
	8
	73
	9
	64

	Toàn tỉnh 
	141
	1.184
	243
	941
	149
	1.184
	286
	898


1.3. Phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non công lập dạy lớp trẻ em năm tuổi

a) Thực hiện biên chế giáo viên của các trường mầm non theo quy định tại Thông tư số 71/2007/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 28/11/2007 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ và quy định tại Đề án 67.

b) Bố trí đủ giáo viên dạy các lớp mầm non năm tuổi và các nhóm-lớp ghép có trẻ em năm tuổi; ưu tiên bố trí giáo viên trong biên chế nhà nước. Đến năm 2015 bố trí đủ giáo viên đảm bảo ít nhất các lớp mầm non năm tuổi tại trường chính được tổ chức ăn bán trú tại trường.
Bảng 03: Phát triển số giáo viên dạy các lớp trẻ em năm tuổi của tỉnh
	Giáo viên
	2012
	2015

	Tổng số giáo viên dạy các lớp trẻ em năm tuổi (không tính giáo viên trường tư thục)

Trong đó:

- Số giáo viên trong biên chế nhà nước

- Số giáo viên không trong biên chế nhà nước
	1.376

842

534
	1.471
1.027
444


	Tỷ lệ % giáo viên trong biên chế nhà nước (%)
	61
	70


(Kế hoạch phát triển số giáo viên dạy các lớp trẻ em năm tuổi của các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015 tại phụ lục 01)

1.4. Phát triển cơ sở hạ tầng của các cơ sở giáo dục mầm non công lập phục vụ cho trẻ em năm tuổi

a) Quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục mầm non.  

- Giai đoạn 2011-2012: Hoàn thành quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trên 60% cơ sở giáo dục mầm non. 

- Giai đoạn 2013-2015: Hoàn thành quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100% cơ sở giáo dục mầm non.

(Kế hoạch quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường mầm non của các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015 tại phụ lục 02)

b) Đầu tư xây dựng 72 phòng học kiên cố cho lớp mầm non năm tuổi thành phố và thị trấn và 669 phòng học bán kiên cố thay thế phòng học tạm và nhờ ở vùng nông thôn và vùng ĐBKK cho lớp mầm non năm tuổi.

- Giai đoạn 2011-2012: Xây dựng 72 phòng học kiên cố cho lớp mầm non năm tuổi, đạt 100%. Xây dựng 251 phòng học bán kiên cố cho lớp mầm non năm tuổi, đạt 58%.

- Giai đoạn 2013-2015: Xây dựng 418 phòng học bán kiên cố cho lớp mầm non năm tuổi; tỷ lệ số phòng học bán kiên cố cho lớp mầm non năm tuổi so với nhu cầu đạt 100%.

(Kế hoạch xây dựng phòng học kiên cố cho các lớp trẻ em năm tuổi của các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015 tại phụ lục 03)
c) Đầu tư xây dựng tại điểm trường chính trường mầm non 148 phòng đa chức năng theo Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày  07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Giai đoạn 2011-2012: Xây dựng 73 phòng đa chức năng tại các điểm trường chính của các trường mầm non; tỷ lệ số trường mầm non được xây dựng phòng đa chức năng tại điểm trường chính đạt 50%.

- Giai đoạn 2013-2015: Xây dựng 75 phòng đa chức năng tại các điểm trường chính của các trường mầm non; tỷ lệ số trường mầm non được xây dựng phòng đa chức năng tại điểm trường chính đạt 100%.

(Kế hoạch xây dựng phòng đa chức năng cho các lớp trẻ em năm tuổi của các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015 tại phụ lục 04)

d) Đầu tư mua sắm bộ TBDH tối thiểu dùng cho lớp mầm non 5-6 tuổi theo danh mục kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đối với các thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng cho giáo viên trang bị theo đơn vị lớp, đảm bảo 01 bộ /lớp; đối với các thiết bị dùng cho trẻ em năm tuổi trang bị theo số trẻ em năm tuổi thực tế/lớp, đảm bảo 01 bộ/trẻ; ở trường chính của các trường mầm non không thuộc vùng đặc biệt khó khăn trang bị thêm bộ thiết bị làm quen với vi tính.

- Giai đoạn 2011-2012:

+ Mua sắm 577 bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho giáo viên; tỷ lệ số lớp và số giáo viên được sử dụng bộ thiết bị dùng chung đạt 61%.

+ Mua sắm 125 bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi; tỷ lệ số thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi đạt 76%.

+ Mua sắm 28 bộ thiết bị làm quen với vi tính; tỷ lệ số lớp mầm non năm tuổi thuộc các phường, thị trấn được trang bị đạt 61%.

- Giai đoạn 2013-2015:

+ Mua sắm 458 bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho giáo viên; tỷ lệ số lớp và số giáo viên được sử dụng bộ thiết bị dùng chung đạt 100%.

+ Mua sắm 97 bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi; tỷ lệ số thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi đạt 100%.

+ Mua sắm 27 bộ thiết bị làm quen với vi tính; tỷ lệ số lớp mầm non năm tuổi thuộc các phường, thị trấn được trang bị đạt 100%.
(Kế hoạch mua sắm thiết bị cho các lớp mầm non năm tuổi của các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015 tại các phụ lục 5a, 5b, 5c)
2. Giải pháp

2.1. Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ PCGDMN cho trẻ em năm tuổi 
a) Kiện toàn, bổ sung thành phần, chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai PCGDMN cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011-2015; cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo về PCGDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn, giao trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp vận động các gia đình đưa trẻ em năm tuổi đến trường, lớp học 2 buổi/ngày.

b) Chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCGDMN cho trẻ em năm tuổi ở cấp huyện, cấp xã đảm bảo đạt được các mục tiêu của từng năm. 

(Có kế hoạch PCGDMN cho trẻ em năm tuổi của các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015 tại phụ lục 06)
c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của PCGDMN cho trẻ em năm tuổi trong nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; thực hiện lồng ghép các hình thức và phương tiện truyền thông khác nhau như: Thông qua báo, đài, các Hội nghị, hội thảo để phổ biến các nội dung của Đề án 239 và Kế hoạch PCGDMN cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011-2015 của tỉnh, tạo điều kiện cho các lực lượng xã hội tham gia PCGDMN cho trẻ em năm tuổi.
2.2. Tăng cường huy động trẻ em năm tuổi đến lớp
a) Phát huy các sáng kiến của nhân dân, cộng đồng, động viên các bậc cha mẹ học sinh đăng ký đưa trẻ đến trường, lớp để thực hiện PCGDMN cho trẻ em năm tuổi. Đưa chỉ tiêu PCGDMN cho trẻ em năm tuổi vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương để chỉ đạo thực hiện; đưa kết quả thực hiện PCGDMN cho trẻ em năm tuổi vào tiêu chuẩn bình xét, đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể, bình xét gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa. Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn phối hợp vận động các gia đình đưa trẻ em năm tuổi đến trường, lớp học 2 buổi/ngày.
b) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của nhà nước về hỗ trợ trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường.

c) Tổ chức các loại hình trường lớp phù hợp đảm bảo 100% số trẻ em năm tuổi thuộc các vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa được học tại các trường công lập; duy trì, giữ vững số trẻ em dưới năm tuổi ra lớp công lập và phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập theo Quy hoạch 19.
2.3. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non

 a) Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới cho các lớp mầm non năm tuổi; đến năm học 2011-2012 có ít nhất 90% số trẻ em năm tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non được học Chương trình giáo dục mầm non mới; đến năm học 2015-2016, 100% số trẻ em năm tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non được học Chương trình giáo dục mầm non mới.

b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục mầm non; đến năm 2012, 100% trường mầm non được nối mạng internet.
c) Thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đến năm 2012: 30% trẻ em lớp mầm non năm tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đến năm 2015 là: 60%.

2.4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

a) Tăng cường năng lực của trường Cao đẳng Tuyên Quang, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu phổ cập và đổi mới giáo dục mầm non.
b) Đào tạo 98 giáo viên để đạt chuẩn, đào tạo 750 giáo viên để nâng chuẩn bảo đảm có đủ giáo viên đạt chuẩn trở lên dạy các lớp mầm non năm tuổi. Tích cực tuyên truyền, vận động học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh đi học các trường đào tạo giáo viên mầm non nhằm tăng tỷ lệ giáo viên người dân tộc thiểu số.
c) Thực hiện đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, cập nhật, kiến thức và kỹ năng cho giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng của giáo viên người dân tộc thiểu số.

d) Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; thực hiện trả lương cho giáo viên ngoài biên chế nhà nước theo bảng lương và nâng lương theo định kỳ. Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục bảo đảm chế độ lương cho giáo viên không thấp hơn ở các cơ sở mầm non công lập và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên theo quy định hiện hành; khuyến khích các cơ sở giáo dục tăng nguồn thu hợp pháp ở những nơi thuận lợi, cha mẹ trẻ có khả năng chi trả để thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non dạy trẻ dưới năm tuổi.

2.5. Bảo đảm ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ em năm tuổi

a) Tăng định mức chi ngân sách Nhà nước cho trẻ em mầm non năm tuổi, bảo đảm khoảng 20% ngân sách giáo dục mầm non được chi cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ em năm tuổi; bảo đảm 100% kinh phí từ ngân sách để chi thường xuyên cho các trường mầm non.

b) Đối với khu vực thành phố, Nhà nước hỗ trợ ngân sách chi thường xuyên cho trường công lập tự chủ một phần với mức độ khác nhau, phần còn lại được huy động từ đóng góp của cha mẹ trẻ.

2.6. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCGDMN trẻ em năm tuổi

a) Chủ động lồng ghép các Chương trình, Đề án, Dự án và huy động nguồn lực của nhân dân để thực hiện PCGDMN cho trẻ em năm tuổi. 

b) Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đầu tư phát triển trường, lớp theo tinh thần Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể thao, Môi trường.

c) Tại các xã đặc biệt khó khăn có giải pháp thích hợp huy động sự đóng góp công sức lao động của nhân dân cùng với việc hỗ trợ của ngân sách Nhà nước để xây dựng trường, lớp; kết hợp chính sách của địa phương với chính sách hỗ trợ của Nhà nước để nâng cao chất lượng ăn bán trú cho trẻ em năm tuổi tại trường.

d) Tăng cường mối quan hệ, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội có sự phối hợp để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
III. KINH PHÍ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
1. Tổng kinh phí đầu tư:  446.594 triệu đồng. Trong đó:
Chia theo nhu cầu sử dụng:

-  Xây dựng phòng học mầm non:  
230.796  triệu đồng;
-  Xây dựng phòng đa chức năng: 
31.290 triệu đồng;
- Mua sắm thiết bị: 
 67.591 triệu đồng;
- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên:
 23.970 triệu đồng;

- Chi lương cho giáo viên ngoài biên chế nhà nước: 90.415 triệu đồng;
- Chế độ chính sách cho học sinh:
 2.532 triệu đồng.
Chia theo cơ cấu nguồn vốn:  

- Ngân sách trung ương: 
 381.102 triệu đồng;
- Ngân sách địa phương: 
60.439 triệu đồng;
- Nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 
5.053 triệu đồng.
2. Phân kỳ đầu tư

2.1. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2012: 216.968  triệu đồng. Trong đó:

- Xây dựng phòng học mầm non:
 105.396 triệu đồng;
- Xây dựng phòng chức năng: 
15.540 triệu đồng;
- Mua sắm thiết bị: 
38.496 triệu đồng;
- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên: 
12.720  triệu đồng;

- Chi lương cho giáo viên ngoài biên chế nhà nước: 43.803 triệu đồng;
- Chế độ chính sách cho học sinh: 
1.013 triệu đồng.
2.2. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015: 229.626 triệu đồng. Trong đó:

- Xây dựng phòng học mầm non:
 125.400 triệu đồng;
- Xây dựng phòng chức năng: 
15.750 triệu đồng;
- Mua sắm thiết bị: 
29.095 triệu đồng;
- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên: 
11.250 triệu đồng;

- Chi lương cho giáo viên ngoài biên chế nhà nước: 46.611 triệu đồng;
- Chế độ chính sách cho học sinh: 
1.519 triệu đồng.

(Có bản khái toán kinh phí thực hiện kế hoạch PCGDMN cho trẻ em năm tuổi tại phụ lục 07)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Sở Giáo dục và Đào tạo

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCGD có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi; chủ trì phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Hằng năm tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phổ cập các bậc học của tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức thực hiện các nội dung của kế hoạch.
2. Sở Nội vụ 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế cho các huyện, thành phố đảm bảo nhu cầu giáo viên theo kế hoạch; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non hằng năm phù hợp với thực tế của tỉnh; ban hành chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế, trong đó có giáo viên dạy các lớp mầm non năm tuổi.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu với UBND tỉnh hằng năm bố trí vốn để xây dựng phòng học mầm non và phòng đa chức năng theo nội dung của kế hoạch.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo huy động nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ các chương trình, dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Tài chính

Tham mưu để UBND tỉnh bố trí nguồn vốn xây dựng phòng học mầm non và phòng đa chức năng theo nội dung của kế hoạch; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục mầm non lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn huy động đóng góp hợp pháp khác.

5.  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan tăng cường công tác truyền thông, vận động xã hội để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi nhằm phát triển giáo dục mầm non; chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chính sách xã hội khác đối với giáo viên và trẻ em năm tuổi.

6. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng lồng ghép trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non; kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trong các trường mầm non, lớp mầm non năm tuổi theo các tiêu chuẩn phổ cập; phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục tại gia đình. Hằng năm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đánh giá sức khỏe của trẻ em năm tuổi.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu sử dụng, kiên có hóa các trường mầm non theo đúng lộ trình, kế hoạch trong quy hoạch đất cấp tỉnh và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố. Hướng dẫn các trường mầm non lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường mầm non theo đúng quy định.
8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ các mục tiêu cụ thể của Đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện PCGDMN cho trẻ em năm tuổi của huyện, thành phố cho cả giai đoạn và kế hoạch cụ thể của từng năm để tổ chức thực hiện; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các phòng Giáo dục- Đào tạo, các trường mầm non đề ra các mục tiêu cụ thể và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của đơn vị; thường xuyên kiểm tra đánh giá, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, điểm trường giáo dục mầm non, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, kế hoạch tuyển dụng đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn đảm bảo đạt các tiêu chí quy định.
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.


9. Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học tỉnh, các tổ chức, đoàn thể.
Tham gia tích cực phát triển giáo dục mầm non, vận động trẻ em đến lớp, thực hiện kế hoạch  PCGDMN cho trẻ em năm tuổi của tỉnh.

(Chi tiết về tiến độ thực hiện kế hoạch Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi của tỉnh có phụ lục 08 kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.
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Phụ lục 01

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỐ GIÁO VIÊN DẠY CÁC LƠP TRẺ EM NĂM TUỔI CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh)


	Stt
	Nội dung
	Toàn tỉnh
	Na Hang
	Chiêm Hoá
	Hàm Yên
	Thành phố
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Lâm Bình

	1
	Năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số GV dạy các lớp mầm non năm tuổi theo nhu cầu
	1336
	162
	288
	190
	99
	300
	297
	

	
	Tổng số GV dạy các lớp mầm non năm tuổi
	1336
	162
	288
	190
	99
	300
	297
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số GV trong biên chế nhà nước
	286
	60
	76
	47
	40
	51
	12
	

	
	- Số GV không trong biên chế nhà nước
	1050
	102
	212
	143
	59
	249
	285
	

	2
	Năm 2011
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số GV dạy lớp mầm non năm tuổi theo nhu cầu
	1356
	111
	216
	199
	101
	303
	303
	78

	
	Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi cần bổ sung
	25
	3
	2
	9
	2
	3
	6
	0

	
	- Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi trong biên chế nhà nước
	498
	36
	71
	100
	50
	112
	100
	29

	
	- Tỷ lệ GV trong biên chế nhà nước (%)
	37
	32
	27
	50
	50
	37
	33
	37

	
	- Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi không trong biên chế nhà nước
	858
	75
	190
	99
	51
	191
	203
	49

	3
	Năm 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số GV dạy lớp mầm non năm tuổi theo nhu cầu
	1376
	111
	261
	208
	103
	306
	309
	78

	
	Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi cần bổ sung
	20
	0
	0
	9
	2
	3
	6
	0

	
	- Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi trong biên chế nhà nước
	842
	75
	150
	140
	65
	180
	190
	42

	
	- Tỷ lệ GV trong biên chế nhà nước (%)
	61
	68
	57
	67
	63
	59
	61
	54

	
	- Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi không trong biên chế nhà nước
	534
	36
	111
	68
	38
	126
	119
	36

	4
	Năm 2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số GV dạy lớp mầm non năm tuổi theo nhu cầu
	1406
	115
	265
	217
	105
	309
	315
	80

	
	Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi cần bổ sung
	30
	4
	4
	9
	2
	3
	6
	2

	
	- Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi trong biên chế nhà nước
	905
	78
	170
	150
	67
	190
	200
	50

	
	- Tỷ lệ GV trong biên chế nhà nước (%)
	64
	68
	64
	69
	64
	61
	63
	63

	
	- Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi không trong biên chế nhà nước
	501
	37
	95
	67
	38
	119
	115
	30

	5
	Năm 2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số GV dạy lớp mầm non năm tuổi theo nhu cầu
	1436
	120
	270
	226
	107
	312
	321
	80

	
	Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi cần bổ sung
	30
	5
	5
	9
	2
	3
	6
	0

	
	- Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi trong biên chế nhà nước
	955
	83
	186
	154
	70
	200
	210
	52

	
	- Tỷ lệ GV trong biên chế nhà nước (%)
	67
	69
	69
	68
	65
	64
	65
	65

	
	- Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi không trong biên chế nhà nước
	481
	37
	84
	72
	37
	112
	111
	28

	6
	Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số GV dạy lớp mầm non năm tuổi theo nhu cầu
	1471
	127
	274
	237
	111
	316
	326
	80

	
	Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi cần bổ sung
	35
	7
	4
	11
	4
	4
	5
	0

	
	- Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi trong biên chế nhà nước
	1027
	89
	191
	165
	78
	220
	228
	56

	
	- Tỷ lệ GV trong biên chế nhà nước (%)
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	- Số GV dạy lớp mầm non năm tuổi không trong biên chế nhà nước
	444
	38
	83
	72
	33
	96
	98
	24


Phụ lục 02
KẾ HOẠCH QUY HOẠCH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN 
SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP 
CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh)


	Stt
	Nội dung
	Toàn tỉnh
	Na Hang
	Chiêm Hoá
	Hàm Yên
	Thành phố
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Lâm Bình

	1
	Năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số trường mầm non
	139
	11
	29
	18
	17
	33
	31
	

	
	- Số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	46
	2
	9
	6
	6
	13
	10
	

	
	- Tỷ lệ số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (%)
	33
	18
	31
	33
	35
	39
	32
	

	2
	Năm 2011
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số trường mầm non
	139
	8
	26
	18
	17
	33
	31
	6

	
	- Số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tính cả năm 2010)
	73
	4
	13
	9
	12
	16
	16
	3

	
	- Tỷ lệ số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (%)
	53
	50
	50
	50
	71
	48
	52
	50

	3
	Năm 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số trường mầm non
	141
	8
	26
	18
	17
	33
	33
	6

	
	- Số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận QSD đất (tính cả năm trước)
	95
	4
	16
	13
	16
	18
	23
	5

	
	- Tỷ lệ số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận QSD đất (%)
	67
	50
	62
	72
	94
	55
	70
	83

	4
	Năm 2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số trường mầm non
	145
	11
	26
	18
	17
	33
	33
	7

	
	- Số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận QSD đất (tính cả năm trước)
	114
	7
	20
	14
	17
	22
	28
	6

	
	- Tỷ lệ số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (%)
	79
	64
	77
	78
	100
	67
	85
	86

	5
	Năm 2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số trường mầm non
	146
	11
	26
	18
	17
	33
	33
	8

	
	- Số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận QSD đất (tính cả năm trước)
	135
	10
	24
	17
	17
	28
	32
	7

	
	- Tỷ lệ số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (%)
	92
	91
	92
	94
	100
	85
	97
	88

	6
	Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số trường mầm non
	149
	12
	26
	18
	18
	33
	34
	8

	
	- Số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận QSD đất (tính cả năm trước)
	149
	12
	26
	18
	18
	33
	34
	8

	
	- Tỷ lệ số trường mầm non được quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Phụ lục 03

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHÒNG HỌC CHO CÁC LỚP TRẺ EM NĂM TUỔI 

CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh)


	Stt
	Nội dung
	Toàn tỉnh
	Na Hang
	Chiêm Hoá
	Hàm Yên
	Thành phố
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Lâm Bình

	1
	Năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số phòng học kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi đã có
	87
	5
	23
	21
	12
	24
	2
	0

	
	- Số phòng học bán kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi đã có
	356
	4
	76
	20
	
	187
	52
	17

	
	- Số phòng học tạm
	697
	95
	140
	124
	7
	45
	227
	59

	
	Nhu cầu phòng học kiên cố dự kiến xây dựng cho thành phố và thị trấn 
	96
	3
	4
	7
	71
	3
	7
	1

	
	- Số phòng kiên cố thành phố, thị trấn đã có
	24
	0
	3
	2
	12
	2
	5
	0

	
	- Số phòng kiên cố thành phố, thị trấn dự kiến xây dựng
	72
	3
	1
	5
	59
	1
	2
	1

	
	Nhu cầu phòng học bán kiên cố dự kiến xây dựng cho các trường ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK đến năm 2015
	1025
	96
	215
	139
	
	229
	271
	75

	
	Số phòng bán kiên cố dự kiến xây dựng thay thế phòng học tạm và nhờ cho các trường ở vùng nôn thôn, vùng ĐBKK 
	669
	92
	139
	119
	
	42
	219
	58

	2
	Năm 2011
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số phòng học kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi dự kiến xây dựng thêm cho thành phố, thị trấn. 
	72
	3
	1
	5
	59
	1
	2
	1

	
	- Tổng số phòng học kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở thành phố, thị trấn 
	96
	3
	4
	7
	71
	3
	7
	1

	
	- Tỷ số phòng học kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở thành phố, thị trấn so với nhu cầu
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	- Số phòng bán kiên cố dự kiến xây dựng thay thế phòng học tạm và nhờ cho các trường ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK
	102
	18
	26
	15
	
	5
	27
	11

	
	- Tổng số phòng học bán kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK
	458
	22
	102
	35
	
	192
	79
	28

	
	- Tỷ lệ số phòng học kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK so với nhu cầu
	45
	23
	47
	25
	
	84
	29
	37

	3
	Năm 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số phòng bán kiên cố dự kiến xây dựng thay thế phòng học tạm và nhờ cho các trường ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK
	149
	17
	25
	30
	
	11
	55
	11

	
	- Tổng số phòng học bán kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK
	607
	39
	127
	65
	
	203
	134
	39

	
	- Tỷ lệ số phòng học bán kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK so với nhu cầu
	59
	41
	59
	47
	
	89
	49
	52

	4
	Năm 2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số phòng bán kiên cố dự kiến xây dựng thay thế phòng học tạm và nhờ cho các trường ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK
	157
	22
	32
	2828
	
	10
	55
	10

	
	- Tổng số phòng học bán kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK
	764
	61
	159
	93
	
	213
	189
	49

	
	- Tỷ lệ số phòng học bán kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK so với nhu cầu
	75
	64
	74
	67
	
	93
	70
	65

	5
	Năm 2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số phòng bán kiên cố dự kiến xây dựng thay thế phòng học tạm và nhờ cho các trường ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK
	153
	22
	31
	28
	
	10
	52
	10

	
	- Tổng số phòng học bán kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK
	917
	83
	190
	121
	
	223
	241
	59

	
	- Tỷ lệ số phòng học bán kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK so với nhu cầu
	89
	86
	88
	87
	
	97
	89
	79

	6
	Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số phòng bán kiên cố dự kiến xây dựng thay thế phòng học tạm và nhờ cho các trường ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK
	108
	19
	25
	18
	
	6
	30
	10

	
	- Tổng số phòng học bán kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK
	1025
	102
	215
	139
	
	229
	271
	69

	
	- Tỷ lệ số phòng học bán 

kiên cố cho lớp học mầm non năm tuổi ở vùng nông thôn, vùng ĐBKK so với nhu cầu
	100
	106
	100
	100
	
	100
	100
	92


Phụ lục 04

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHÒNG ĐA CHỨC NĂNG CHO CÁC LỚP TRẺ EM 
NĂM TUỔI CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh)


	Stt
	Nội dung
	Toàn tỉnh
	Na Hang
	Chiêm Hoá
	Hàm Yên
	Thành phố
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Lâm Bình

	
	Năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số phòng đa chức năng cần xây dựng cho lớp học mầm non năm tuổi theo nhu cầu đến năm 2015
	149
	12
	26
	18
	18
	33
	34
	8

	
	- Số phòng đa chức năng cho lớp học mầm non năm tuổi đã có
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	- Tỷ lệ số phòng đa chức năng cho lớp học mầm non năm tuổi theo nhu cầu  (%)
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0

	
	- Số phòng đa chức năng  cần xây dựng
	148
	12
	26
	18
	32
	34
	8
	

	2
	Năm 2011
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số phòng đa chức  cho lớp mầm non năm tuổi dự kiến xây dựng thêm
	36
	2
	6
	5
	5
	8
	8
	2

	
	- Tổng số phòng đa chức năng cho lớp học mầm non năm tuổi
	37
	2
	6
	5
	5
	9
	8
	2

	
	- Tỷ lệ số phòng đa chức năng cho lớp học mầm non năm tuổi theo nhu cầu  (%)
	25
	17
	23
	28
	28
	27
	24
	25

	3
	Năm 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số phòng đa chức  cho lớp mầm non năm tuổi dự kiến xây dựng thêm
	37
	3
	7
	4
	5
	8
	8
	2

	
	- Tổng số phòng đa chức năng cho lớp học mầm non năm tuổi
	74
	5
	13
	9
	10
	17
	16
	4

	
	- Tỷ lệ số phòng đa chức năng cho lớp học mầm non năm tuổi theo nhu cầu  (%)
	50
	42
	50
	50
	56
	52
	47
	50

	4
	Năm 2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số phòng đa chức  cho lớp mầm non năm tuổi dự kiến xây dựng thêm
	35
	3
	6
	4
	4
	8
	8
	2

	
	- Tổng số phòng đa chức năng cho lớp học mầm non năm tuổi
	109
	8
	19
	13
	14
	25
	24
	6

	
	- Tỷ lệ số phòng đa chức năng cho lớp học mầm non năm tuổi theo nhu cầu  (%)
	73
	67
	73
	72
	78
	76
	71
	75

	5
	Năm 2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV dự kiến mua sắm thêm
	34
	3
	6
	4
	4
	8
	8
	1

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV
	143
	11
	25
	17
	18
	33
	32
	7

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV đã có so với nhu cầu (%)
	96
	92
	96
	94
	100
	9
	94
	88

	6
	Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV dự kiến mua sắm thêm
	6
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	1

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV
	149
	12
	26
	18
	18
	33
	34
	8

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV đã có so với nhu cầu (%)
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0


Phụ lục 5a

KẾ HOẠCH MUA SẮM THIẾT BỊ DÙNG CHO CHUNG CHO CÁC LỚP VÀ 

DUNG CHUNG CHO GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP MẦM NON NĂM TUỔI 

CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh)


	Stt
	Nội dung
	Toàn tỉnh
	Na Hang
	Chiêm Hoá
	Hàm Yên
	Thành phố
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Lâm Bình

	
	Năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV theo nhu cầu đến năm 2015
	1184
	104
	239
	165
	71
	254
	275
	76

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV đã có
	149
	6
	20
	32
	37
	34
	20
	

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV đã có so với nhu cầu (%)
	13
	6
	8
	19
	52
	13
	7
	

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV cần mua sắm
	1035
	98
	219
	133
	34
	220
	255
	76

	2
	Năm 2011
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV dự kiến mua sắm thêm
	291
	26
	63
	38
	10
	62
	72
	20

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV 
	440
	32
	83
	70
	47
	96
	92
	20

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV đã có so với nhu cầu (%)
	37
	31
	35
	42
	66
	38
	33
	26

	3
	Năm 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV dự kiến mua sắm thêm
	286
	24
	62
	38
	10
	62
	72
	18

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV 
	726
	56
	145
	108
	57
	158
	164
	38

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV đã có so với nhu cầu (%)
	61
	54
	61
	65
	80
	62
	60
	50

	4
	Năm 2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV dự kiến mua sắm thêm
	161
	22
	31
	19
	5
	32
	37
	15

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV 
	887
	78
	176
	127
	62
	190
	201
	53

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV đã có so với nhu cầu (%)
	75
	75
	74
	77
	87
	75
	73
	70

	5
	Năm 2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV dự kiến mua sắm thêm
	153
	14
	31
	19
	5
	32
	37
	15

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV 
	1040
	92
	207
	146
	67
	222
	238
	68

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV đã có so với nhu cầu (%)
	88
	88
	87
	88
	94
	87
	87
	89

	6
	Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV dự kiến mua sắm thêm
	144
	12
	32
	19
	4
	32
	37
	8

	
	- Số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV 
	1184
	104
	239
	165
	71
	254
	275
	76

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị nội thất dùng chung cho cả lớp và dùng chung cho GV đã có so với nhu cầu (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Phụ lục 5b

KẾ HOẠCH MUA SẮM THIẾT BỊ DÙNG CHO TRẺ EM CÁC LỚP MẦM NON 
NĂM TUỔI CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh)


	Stt
	Nội dung
	Toàn tỉnh
	Na Hang
	Chiêm Hoá
	Hàm Yên
	Thành phố
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Lâm Bình

	
	Năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi theo nhu cầu đến năm 2015
	371
	23
	60
	60
	40
	86
	88
	14

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp màm non năm tuổi đã có
	149
	6
	20
	32
	37
	34
	20
	

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	40
	26
	33
	53
	93
	40
	23
	

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi cần mua sắm
	222
	25
	46
	28
	3
	52
	68
	

	2
	Năm 2011
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi dự kiến mua sắm thêm
	64
	4
	11
	8
	3
	14
	20
	4

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi 
	213
	10
	31
	40
	40
	48
	40
	4

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	57
	43
	52
	67
	100
	56
	45
	29

	3
	Năm 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi dự kiến mua sắm thêm
	61
	4
	11
	8
	0
	14
	20
	4

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi 
	274
	14
	42
	48
	40
	62
	60
	8

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	74
	61
	70
	80
	00
	72
	68
	57

	4
	Năm 2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi dự kiến mua sắm thêm
	33
	3
	6
	4
	0
	8
	10
	2

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi 
	307
	17
	48
	52
	40
	70
	70
	10

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	83
	74
	80
	87
	100
	81
	80
	71

	5
	Năm 2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi dự kiến mua sắm thêm
	33
	3
	6
	4
	0
	8
	10
	2

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi 
	340
	20
	54
	56
	40
	78
	80
	12

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	92
	87
	90
	93
	100
	91
	91
	86

	6
	Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi dự kiến mua sắm thêm
	31
	3
	6
	4
	0
	8
	8
	2

	
	- Số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi 
	371
	23
	60
	60
	40
	86
	88
	14

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị dùng cho trẻ em các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Phụ lục 5c

KẾ HOẠCH MUA SẮM THIẾT BỊ LÀM QUEN VỚI VI TÍNH DÙNG CHO CÁC LỚP MẦM NON NĂM TUỔI CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh)


	Stt
	Nội dung
	Toàn tỉnh
	Na Hang
	Chiêm Hoá
	Hàm Yên
	Thành phố
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Lâm Bình

	
	Năm 2010
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi theo nhu cầu đến năm 2015
	72
	2
	11
	11
	18
	21
	8
	1

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp màm non năm tuổi đã có
	16
	1
	2
	1
	6
	4
	2
	

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	22
	50
	18
	9
	33
	19
	25
	

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi cần mua sắm
	55
	1
	9
	10
	12
	17
	6
	

	2
	Năm 2011
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi dự kiến mua sắm thêm
	15
	1
	2
	2
	4
	4
	2
	0

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi 
	31
	2
	4
	3
	10
	8
	4
	0

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	43
	100
	36
	27
	56
	38
	50
	0

	3
	Năm 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi dự kiến mua sắm thêm
	14
	0
	2
	2
	4
	4
	1
	1

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi 
	45
	2
	6
	5
	14
	12
	5
	1

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	63
	100
	55
	45
	78
	57
	63
	100

	4
	Năm 2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi dự kiến mua sắm thêm
	11
	0
	2
	2
	2
	4
	1
	0

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi 
	56
	2
	8
	7
	16
	16
	6
	1

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	78
	100
	73
	64
	89
	76
	75
	100

	5
	Năm 2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi dự kiến mua sắm thêm
	10
	0
	2
	2
	1
	4
	1
	0

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi 
	66
	2
	10
	9
	17
	20
	7
	1

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	92
	100
	91
	82
	94
	95
	88
	100

	6
	Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi dự kiến mua sắm thêm
	6
	0
	1
	2
	1
	1
	1
	0

	
	- Số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi 
	72
	2
	11
	11
	18
	21
	8
	1

	
	- Tỷ lệ số bộ thiết bị làm quen với vi tính dùng cho các lớp mầm non năm tuổi đã có so với nhu cầu (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Phụ lục 06

KẾ HOẠCH PCGDMN CHO TRẺ EM NĂM TUỔI CÁC HUYỆN, 

THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh)


	Stt
	Huyện, thành phố
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Na Hang (12 xã, thị trấn)
	1212
	12
	12
	12
	12

	
	Số xã đạt chuẩn
	1
	3
	1
	4
	3

	
	Tổng số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	1
	4
	5
	9
	12

	
	Tỷ lệ %
	8
	33
	42
	75
	100

	
	Tên các xã, phường, thị trấn được công nhận thêm trong năm
	Thị trấn
	Thanh Tương, Năng Khả, Đà Vị
	Yên Hoa
	Sơn Phú, Hồng Thái, Côn Lôn, Thượng Giáp
	Thượng Nông, Sinh Long, Khau Tinh

	2
	Chiêm Hoá (26 xã, thị trấn)
	26
	26
	26
	26
	26

	
	Số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	4
	9
	4
	6
	3

	
	Tổng số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	4
	13
	17
	23
	26

	
	Tỷ lệ %
	15
	50
	65
	88
	100

	
	Tên các xã, phường, thị trấn được công nhận thêm trong năm
	Thị trấn Ngọc Hộ, Tân Thịnh, Phúc Thịnh
	Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Phú Bình, Tân An, Xuân Quang, Yên Nguyên, Hoà Phú
	Yên Lập, hà Lang, Kim Bình, hoà An
	Trung Hà, Minh Quang, Tri Phú, Bình Nhân, Nhân Lý, Phúc Sơn
	Bình Phú, Linh Phú, Kiên Đài

	3
	Hàm Yên (18 xã, thị trấn)
	18
	18
	18
	18
	18

	
	Số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	3
	8
	2
	4
	1

	
	Tổng số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	3
	11
	13
	17
	18

	
	Tỷ lệ %
	17
	61
	72
	94
	100

	
	Tên các xã, phường, thị trấn được công nhận thêm trong năm
	Yên Phú, Bình Xa, Tân Yên
	Minh Khương, Hùng Đức, Minh Dân, Tân Thành, Nhân Mục, Thái Sơn, Thái Hoà, Đức Ninh
	Bằng Cốc, Bặch Xa
	Yên Lâm, Minh Hương, Yên Thuận, Thành Long
	Yên Thuận, Thành Long, Phù Lưu

	4
	TP Tuyên Quang (13 xã, phường, thị trấn)
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	2
	7
	1
	1
	0

	
	Tổng số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	4
	11
	12
	13
	13

	
	Tỷ lệ %
	31
	85
	92
	100
	100

	
	Tên các xã, phường, thị trấn được công nhận thêm trong năm
	Tân Hà, Minh Xuân
	Tràng Đà, Nông Tiến, Ỷ La, An Tường, An Khang, Lưỡng Vượng
	Thái Long
	Đội Cấn
	

	5
	Yên Sơn (31 xã, thị trấn)
	31
	31
	31
	31
	31

	
	Số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	2
	10
	4
	10
	3

	
	Tổng số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	4
	14
	18
	28
	31

	
	Tỷ lệ %
	13
	45
	58
	90
	100

	
	Tên các xã, phường, thị trấn được công nhận thêm trong năm
	Thắng Quân, Hoàng Khai
	Tứ Quận, Phúc Ninh, Lực Hành, Phú Lâm, lang Quán, Đội Bình, Mỹ Bằng, Thái Bình, Công Đa, Tân Long
	Xuân Vân, Trung Trực, Chiêu Yên, 

Châu Sơn
	Kim Phú, Đạo Viện, Hùng Lợi, Nhữ KHê, Nhữ Hán, Phú Thịnh, Tiến Bộ, Kim Quan, Trung Minh, Trung Sơn
	Tân Tiến, Quý Quân, Kiến Thiết

	6
	Sơn Dương (33 xã, thị trấn)
	33
	33
	33
	33
	33

	
	Số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	7
	10
	5
	6
	5

	
	Tổng số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	7
	17
	22
	28
	33

	
	Tỷ lệ %
	21
	52
	67
	85
	100

	
	Tên các xã, phường, thị trấn được công nhận thêm trong năm
	Thị trấn, Kháng Nhật, Tân Trào, Bình Yên, Hồng Lạc, Hào Phú, Hợp Thành
	Minh Thanh, Tú Thịnh, Phúc Ứng, Tam Đa, Cấp Tiến, Sơn Nam, Thượng Ấm, Tuân Lộ, Phú Lương, Sầm Dương
	Vĩnh Lợi, Hợp Hoà, Ninh Lai, Đại Phú, Thiện Kế
	Đông Thọ, Chi Thiết, văn Phú, Vân Sơn. Đông Lợi, Đồng Quý
	Trung Yên, lâm Xuyên, Quyết Thắng, Lương Thiện, Thanh Phát

	7
	Lâm Bình (8 xã)
	8
	8
	8
	8
	8

	
	Số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	
	1
	2
	
	2

	
	Tổng số xã đạt chuẩn (tính cả các năm trước)
	
	1
	3
	6
	8

	
	Tỷ lệ %
	
	13
	38
	75
	100

	
	Tên các xã, phường, thị trấn được công nhận thêm trong năm
	
	Thượng Lâm, Phú Bình
	Khuôn Hà, Lăng Can
	Phúc Yên, Thổ Bình, Hồng Quang
	Xuân Lập, Bình An

	8
	Toàn tỉnh (07 Huyện/Thành phố)
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Số huyện, thành phố đạt chuẩn, phổ cập
	0
	0
	1
	3
	7

	
	Tỷ lệ %
	0
	0
	14
	43
	100


Phụ lục 07

KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON 
CHO TRẺ EM NĂM TUỔI, GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Tổng dự toán kinh phí
	Chia ra
	Nguồn vốn đầu tư

	
	
	
	Giai đoạn 2011-2012
	Giai đoạn 2013-2015
	Trung ương
	Địa phương
	Hợp pháp khác

	1
	Xây dựng phòng học
	230796
	105396
	125400
	230796
	
	

	1.1
	Xây dựng phòng học kiên cố
	30,096
	30,096
	-
	
	
	

	1.2
	Xây dựng phòng học bán kiên cố
	200,700
	75,300
	125,400
	
	
	

	2
	Xây dựng phòng đa chức năng tại trường chính cho các trương mầm non: 149 trường x 1 phòng/trương x 60m2/phòng x 3,5 triệu/m2
	31,290
	15/540
	15,750
	31,290
	
	

	3
	Mua sắm thiết bị
	67,591
	38,496
	29,095
	67,951
	
	

	3.1
	Mua sắm bộ thiết bị nội thất dùng chung cho lớp mầm non năm tuổi: 1035 bộ x 50,3 triệu/bộ
	52,101
	29,599
	22,502
	
	
	

	3.2
	Mua sắm bộ thiết bị dùng cho giáo viên dạy trẻ em năm tuổi 1035 bộ x 8,3 triệu/bộ
	8,631
	4,904
	3,727
	
	
	

	3.3
	Mua sắm bộ thiết bị tối thiểu dùng cho trẻ em anưm tuổi: (12969 trẻ: 35) x 25,6 triệu 
	5,683
	3,405
	2,278
	
	
	

	3.4
	Mua sắm bộ thiết bị làm quen với vi tính cho trẻ em năm tuổi: 56 bộ x 21 triệu/bộ
	1,176
	588
	588
	
	
	

	4
	Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
	23,970
	12,70
	11,250
	1,470
	22,500
	

	
	Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn: 98 GV x 15 tháng x 1 triệu/tháng/GV
	1,470
	1,470
	
	
	
	

	
	Bồi dưỡng nâng chuẩn: 750 GV x 30 tháng x 1 triệu/tháng/GV
	22,500
	11,250
	11,250
	
	
	

	5
	Chi lương cho giáo viên dạy lớp mầm non năm tuổi
	90,415
	43,803
	46,611
	47,423
	37,939
	5,053

	6
	Chế độ chính sách cho học sinh: 120000đ/trẻ x 9 tháng/năm x 5 năm
	2,532
	1,013
	1,519
	2,532
	
	

	
	Tổng
	446,594
	216,968
	229,626
	381,102
	60,439
	5,053


Phụ lục 08

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON 
CHO TRẺ EM NĂM TUỔI ĐẾN NĂM 2015

(Kèm theo Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh)


	Stt
	Nội dung nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Đơn vị phối hợp thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	1
	Tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi
	Đài PTTH Tuyên Quang, Báo 
Tuyên Quang
	Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH, UBND huyện, thành phố
	Hằng năm

	2
	Tăng cường huy động trẻ em năm tuổi đến lớp
	
	
	

	
	Huy động hầu hết trẻ em năm tuổi đủ sức khoẻ đến lớp mầm non để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2buổi/ngày
	Sở GD&ĐT
	
	Hằng năm

	3
	Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
	
	
	

	
	a) 100% lớp mầm non năm tuổi được thực hiện Chương trình GDMN mới.
	Sở GD&ĐT
	
	Tháng 9/2012

	
	b) 100% trẻ em năm tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi của Bộ GD&ĐT
	Sở GD&ĐT
	
	Năm 2015

	4
	Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non dạy lớp năm tuổi
	
	
	

	
	a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non và chế độ chính sách cho giáo viên mầm non.
	Sở Nội vụ
	
	Hằng năm

	
	b) Thực hiện hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non dạy lớp mầm non theo tiêu chuẩn quy định.
	UBND các huyện, thành phố
	
	Hằng năm

	
	c) Có đủ giáo viên dạy lớp mầm non mầm non theo định mức quy định; 100% GV đạt trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn; 50% GV đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức độ khá.
	UBND các huyện, thành phố
	
	Năm 2011

	
	d) 60% giáo viên có trình độ tin học cơ bản và đạt chuẩn nghề mức độ khá.
	UBND các huyện, thành phố
	
	Năm  2012

	
	e) 80% Giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn và có trình độ tin học cơ bản
	
	
	

	5
	Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, bảo đảm ngân sách cho các lớp mầm non năm tuổi
	
	
	

	
	a) Củng cố, mở rộng mạng lưới trường lớp
	UBND các huyện, thành phố
	
	Quy I/2011

	
	b) Đủ phòng học mầm non cho 100% lớp mầm non năm tuổi
	UBND các huyện, thành phố
	
	Năm 2015

	
	c) Bảo đảm đủ thiết bị cho các lớp năm tuổi để thực hiện Chương trình GDMN mới.
	Sở GD&ĐT
	Sở Tài chính, Sở KH&ĐT
	

	
	- 100% lớp mầm non năm tuổi đủ bộ TBDH tối thiểu và bộ thiết bị nội thất dùng chung cho thự hiện chương trình GDMN mới;
	Sở GD&ĐT
	UBND các huyện, thành phố
	2015

	
	- 50% các trường ở thành phố, thị trấn có các bộ thiết bị làm quen với vi tính để học tập;
	
	
	Năm 2012

	
	- 100% trường mầm non có máy vi tính và kết nối mạng Internet;
	
	
	Năm 2012

	
	- 100% các trường ở thành phố, thị trấn có các bộ thiết bị làm quen với máy vi tính để học tập;
	
	
	Năm 2015

	
	d) Bảo đảm ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động chăm sóc, giáo dục mầm non 5 tuổi
	
	
	

	
	- Bảo đảm tối thiểu 20% ngân sách giáo dục mầm non được chi cho hoạt động chuyên môn;
	
	
	Năm 2011

	
	- Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em năm tuổi thuộc hộ nghèo, hộ thuộc diện chính sách học tại trường theo quy định.
	Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH
	Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố
	Năm 2015

	6
	Kiểm tra tiến độ thực hiện và công nhận đạt tiêu chuẩn PCGDMN cho trẻ em năm tuổi
	
	
	

	
	- Kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch phổ cập
	Sở GD&ĐT
	Sở tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố
	Hằng quý

	
	- Báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phổ cập
	
	
	Hằng quý

	
	- 90% xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập
	
	
	Năm 2015

	
	- 100% huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập
	
	
	Năm 2015
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